Giáo viên:   Phạm Cao Tín.
THPT   Phước Kiển
Câu 1.  Hướng núi Tây Bắc – Đông Nam thể hiện ở vùng núi
a. Bắc Trường Sơn và Nam Trường Sơn.

b. Đông Bắc và Tây Bắc.
c. Tây Bắc và Trường Sơn Bắc.


d. Tây Bắc và Nam Trường Sơn.
Câu 2. Đặc điểm khí hậu của miền Bắc và Đông Vắc Bắc Bộ là
a. nhiệt đới gió mùa.



b. mùa đông lạnh, mùa hạ óng và mưa nhiều.
c. cận xích đạo gió mùa.


d. phân thành mùa mưa và mùa khô.
Câu 3. Lạnh ẩm và có mưa phùn là đặc điểm của khí hậu miền Bắc nước ta trong thời gian nào?
a. nửa đầu mùa hè.



b. nửa cuối mùa hè.
c. nửa đầu mùa đông.



d. nửa sau mùa đông.
Câu 4. Quá trình feralit diễn ra chủ yếu ở dạng địa hình nào?
a. đồng băng.

b. đồi núi thấp.

c. núi cao.

d. bồn địa.
Câu 5. Số giờ nắng trung bình của nước ta là
a. Từ 1400 đến 3000 giờ nắng/năm.

b. Từ 1000 đến 1200 giờ nắng/năm.
c. Dưới 1500 giờ nắng/năm.


d. Trên 3000 giờ nắng/năm.
Câu 6. Sự phân hoá của khí hậu tạo nên sự đa dạng về
a. thành phần địa hình.


b. thành phần khoáng sản.
c. chế độ thuỷ văn.



d. thành phần sinh vật.
Câu 7. Dựa vào bảng số liệu sau
Bảng cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn

(Đơn vị: %)
	Năm
	Thành thị
	Nông thôn

	1990
	19,5
	80,5

	1995
	20,8
	79,2

	2000
	24,2
	75,8

	2003
	25,8
	74,2

	2005
	26,9
	73,1



Nhận định nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

a. Tỉ trọng dân số thành thị tăng liên tục từ năm 1990 đến năm 2005.
b. Tỉ trọng dân số nông thôn giảm liên tục từ năm 1990 đến năm 2005.
c. Tỉ trọng dân số thành thị và nông thôn không có sự thay đổi.
d. Dân số nông thôn luôn chiếm tỉ trọng cao.
Câu 8. Cho bảng số liệu sau

Bảng cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn

(Đơn vị: %)
	Năm
	Thành thị
	Nông thôn

	1990
	19,5
	80,5

	1995
	20,8
	79,2

	2000
	24,2
	75,8

	2003
	25,8
	74,2

	2005
	26,9
	73,1



Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số nông thôn và thành thị giai đoạn 1990 – 2005 là
a. biểu đồ tròn.
b. biểu đồ đường.

c. biểu đồ cột.

d. biểu đồ miền.
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đặc điểm của dân số Việt Nam ?
a. Dân số Việt Nam tăng liên tục trong giai đoạn 1960 – 2007.
b. Dân số Việt Nam tăng không đáng kể.
c. Dân số thành thị giảm.
d. Dân cư tập trung chủ yếu ở vùng đồi núi.
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị có qui mô dân số trên 1 triệu người là
a. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng.
b. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng.
c. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.
d. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.
